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SỞ GDĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT NHÃ NAM 
 

Ngày thi: 05/4/2026 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 11 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn Toán 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
 
Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 1101 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông, SA  vuông góc với mặt phẳng đáy. Mệnh đề 
nào sau đây đúng? 
 A. ( )BA SCD⊥ . B. ( )BA SAD⊥ . C. ( )BA SBC⊥ . D. ( )BA SAC⊥ . 
Câu 2. Tập giá trị của hàm số siny x=  là 
 A. ( )0; .+∞  B. [ ]1;1 .−  C. ( );0 .−∞  D. .  
Câu 3. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng (đơn vị kg) của học sinh khối 11 như sau: 

Cân nặng [45;51) [51;57) [57;63) [63;69) [69;75) [75;81) 
Số người 12 18 22 20 18 10 

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là 
 A. [ )69;75 . B. [ )57;63  C. [ )51;57 . D. [ )63;69 . 

Câu 4. Cho cấp số nhân ( )nu  với số hạng đầu 1u  và công bội .q  Số hạng tổng quát của cấp số nhân đã 
cho được tính theo công thức nào dưới đây ? 
 A. 1 ( 1) .nu u n q= + −  B. 1 . .nu u n q= +  C. 1 .n

nu u q= +  D. 1
1. .n

nu u q −=  

Câu 5. Cho biểu thức 74P x= , với 0x > . Mệnh đề nào sau đây đúng. 

 A. 
1
28P x= . B. 

1
11P x= . C. 

4
7P x= . D. 

7
4P x= . 

Câu 6. Giới hạn 
−→

−
−2

3 2
lim

2x

x
x

 có giá trị bằng 

 A. 0. B. −∞ . C. 3. D. +∞ . 
Câu 7. Cho tứ diện ABCD  có các mặt đều là tam giác đều. Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của các 
cạnh ,  AB AC . Góc giữa đường thẳng MN  và đường thẳng BD  bằng 
 A. 090 . B. 060 . C. 030 . D. 045 . 
Câu 8. Cho hai đường thẳng phân biệt ,a b  và mặt phẳng ( )P , trong đó ( )a P⊥ . Chọn khẳng định sai 
trong các khẳng định sau : 
 A. Nếu a b⊥  thì ( )b P⊂ . B. Nếu ( )b P⊂  thì a b⊥ . 

 C. Nếu / /b a  thì ( )b P⊥ . D. Nếu ( )b P⊥  thì / /a b . 
Câu 9. Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. ( )3

x
y = . B. 1 3

2
y x= + . C. 2xy = . D. ( )4log 2y x= . 
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Câu 10. Nghiệm của phương trình 1
3

243
x  là? 

 A. 5x  . B. 1

5
x   . C. 5x   . D. 53x  . 

Câu 11. Tập nghiệm của bất phương trình ( )3log 2 1 2x + <  là 

 A. 1 ;4
2

 − 
 

. B. ( );4−∞ . C. 1 7;
2 2

 − 
 

. D. 1 ;4
2

 −  
. 

Câu 12. Cho hình chóp .S ABC  có SC  vuông góc ( )ABC . Hình chiếu của đường thẳng SA  trên mặt 

phẳng ( )ABC  là: 
 A. AC B. SC . C. AB . D. BC . 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Trong nghiên cứu khí tượng, áp suất khí quyển 𝑝𝑝 (đơn vị 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) và độ cao ℎ (đơn vị 𝑘𝑘𝑘𝑘) so với 
mực nước biển được các nhà khoa học thiết lập thông qua một hàm số logarit. Cụ thể, hàm số này có 
dạng  𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ln(0,01. 𝑥𝑥). Mối liên hệ giữa áp suất 𝑝𝑝 và độ cao ℎ được xác định bởi công thức 
sau: 

𝑓𝑓(𝑝𝑝) = −
ℎ
7

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề: 
 a) Ở độ cao ℎ > 40𝑘𝑘𝑘𝑘 thì áp suất khí quyển lớn hơn 10𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
 b) Áp suất khí quyển ở độ cao 7 𝑘𝑘𝑘𝑘 xấp xỉ 36,79𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
 c) Hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) có tập xác định𝐷𝐷 = ℝ 
 d) Hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) nghịch biến trên(0; +∞) 

Câu 2. Cho hàm số ( ) 2

3 9x xy f x= = −  và ( ) ( )2log 30 5y g x x= = + − . Xét tính đúng sai của các 

mệnh đề sau: 

 a) Bất phương trình ( ) 0g x ≤  có tập nghiệm là ( ]30;2− . 

 b) Bất phương trình ( ) 0f x ≥  có tập nghiệm là ( ) ( );0 2;−∞ ∪ +∞ . 

 c) Có 30  số nguyên x  thỏa mãn ( )[ ]2

23 9 log ( 30) 5 0x x x− + − ≤ . 

 d) Đồ thị hàm số 𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥) cắt đường thẳng 𝑦𝑦 = −1 tại điểm có hoành độ bằng -14 
Câu 3. Cho hình lăng trụ đứng 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐶𝐶′ có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tam giác vuông 

cân tại 𝐵𝐵, cạnh 𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝑎𝑎√2. Gọi 𝐻𝐻,𝑀𝑀 lần lượt là trung điểm của cạnh 
𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴′𝐶𝐶′. Biết rằng góc giữa đường thẳng 𝑀𝑀𝑀𝑀 và mặt phẳng (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) bằng 
450. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
 a) Đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴 vuông góc với mặt phẳng (𝐵𝐵′𝐵𝐵𝐵𝐵). 

 b) Chiều cao 𝐴𝐴𝐴𝐴′ của hình lăng trụ bằng 𝑎𝑎√2. 
 c) Gọi 𝑁𝑁 là điểm di động trên đoạn thẳng 𝐴𝐴′𝐵𝐵. Gọi 𝛽𝛽 là góc giữa đường 
thẳng 𝐶𝐶𝐶𝐶 và mặt phẳng (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴). Góc 𝛽𝛽 lớn nhất khi 𝑁𝑁 trùng với 𝐴𝐴′. 
 d) Gọi 𝛼𝛼 là góc giữa đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴′ và mặt phẳng (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵′𝐵𝐵′). Khi đó 
sin𝛼𝛼 = 0,5 

H

M

A

A'

B

B'

C

C'
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Câu 4. Trong một cuộc khảo sát về việc sử dụng công nghệ của các hộ gia đình tại một xã nông thôn 
mới, người khảo sát chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình. Xét các biến cố sau: 

M: "Gia đình đó có sử dụng điện thoại thông minh"; 
N: "Gia đình đó có lắp đặt mạng Internet không dây (Wi-Fi)"; 

Biết rằng xác suất gia đình có điện thoại thông minh là 0,9; xác suất gia đình có Wi-Fi là 0,8 và xác 
suất gia đình có cả hai là 0,75. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
 a) Xác suất để gia đình đó không có cả hai tiện ích nói trên là 0,05. 
 b) Xác suất để gia đình đó có đúng một trong hai tiện ích trên là 0,15. 
 c) Xác suất để gia đình đó có điện thoại thông minh nhưng không có Wi-Fi là 0,2. 
 d) Biến cố 𝑀𝑀 ∪𝑁𝑁 là biến cố: “Gia đình được chọn có ít nhất một trong hai tiện ích điện thoại thông 
minh hoặc mạng Wi-Fi” 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Một gia đình thuê thợ đến khoan một cái giếng để lấy nước. Chi phí cho mét khoan đầu tiên là 
80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mé tăng thêm 5000 đồng so với mét khoan ngay 
trước đó. Biết rằng để có nước, gia đình cần phải khoan sâu xuống 40m. Hỏi tổng chi phí mà gia đình 
đó phải trả đội thợ khoan là bao nhiêu nghìn đồng? 
Câu 2. Cho hình chóp 𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình vuông cạnh 2. Cạnh bên 𝑆𝑆𝑆𝑆 vuông góc với đáy, 
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2. Gọi 𝑀𝑀 là trung điểm của 𝑆𝑆𝑆𝑆. Tính 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 của góc tạo bởi đường thẳng 𝐶𝐶𝐶𝐶 và mặt phẳng 
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục) 
Câu 3. Một chiếc đu quay có bán kính 𝑅𝑅 =  10𝑚𝑚. Tâm của vòng quay ở độ cao 13𝑚𝑚 so với mặt đất. 
Vòng quay quay đều với tốc độ một vòng hết 20 phút. Khi vòng quay hoạt động, quan sát một cabin 
ban đầu ở vị trí thấp nhất, sau 𝑡𝑡 (phút), chiều cao ℎ (đơn vị 𝑚𝑚) của cabin đó so với mặt đất được tính 
theo công thức: 

ℎ(𝑡𝑡) = −10 cos �
𝜋𝜋𝜋𝜋
10�

+ 13 

Sau 
b
a

 phút (𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℕ; 
b
a

là phân số tối giản) kể từ khi bắt đầu quay, cabin sẽ ở độ cao 18𝑚𝑚 lần đầu 

tiên. Tính 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏  
Câu 4. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao của 40 học sinh lớp 11A1 trường THPT A 

Khoảng chiều cao 
(cm) 

[ )145;150  [ )150;155  [ )155;160  [ )160;165  [ )165;170  

Số học sinh 4 9 15 8 4 
Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) 

Câu 5. Cho hình chóp 𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tam giác vuông tại 𝐴𝐴 với 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3,𝐵𝐵𝐵𝐵 = 6. Hình chiếu 

của điểm 𝑆𝑆 lên mặt phẳng (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) là điểm 𝐻𝐻 thuộc cạnh 𝐴𝐴𝐴𝐴 sao cho 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 3𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = √6 . Gọi 𝐼𝐼 là 
trung điểm 𝐵𝐵𝐵𝐵. Mặt phẳng (𝛼𝛼) đi qua 𝐻𝐻 và vuông góc với 𝐴𝐴𝐴𝐴 cắt các mặt của hình chóp tạo thành một 
hình đa giác. Tính diện tích đa giác đó (làm tròn đến hàng phần trăm) 

Câu 6. Số lượng của một loài vật nuôi trong một khu chăn nuôi sau t (tháng) ( )0t >  kể từ khi bắt đầu 

tiến hành nuôi được tính theo công thức 0. rtA A e=  (con), trong đó 0A  là số lượng vật nuôi lúc bắt đầu 

nuôi, r  là hằng số dương. Biết rằng ban đầu có số vật nuôi là 100 con sau 3 tháng số vật nuôi là 150 
con. Hỏi sau 6 tháng số vật nuôi là bao nhiêu con? 
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SỞ GDĐT BẮC NINH 
TRƯỜNG THPT NHÃ NAM 

 
Ngày thi: 05/4/2026 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 11 
NĂM HỌC 2025 – 2026 

Môn Toán 
Thời gian làm bài: 90 phút 

(Không kể thời gian giao đề) 
Họ và tên: ............................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 1102 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 
hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông, SA  vuông góc với mặt phẳng đáy. Mệnh đề 
nào sau đây đúng? 
 A. ( )BA SCD⊥ . B. ( )BA SAC⊥ . C. ( )BA SAD⊥ . D. ( )BA SBC⊥ . 

Câu 2. Cho tứ diện ABCD  có các mặt đều là tam giác đều. Gọi M , N  lần lượt là trung điểm của các 
cạnh ,  AB AC . Góc giữa đường thẳng MN  và đường thẳng BD  bằng 
 A. 090 . B. 060 . C. 045 . D. 030 . 

Câu 3. Giới hạn 
−→

−
−2

3 2
lim

2x

x
x

 có giá trị bằng 

 A. 0. B. +∞ . C. 3. D. −∞ . 
Câu 4. Cho hai đường thẳng phân biệt ,a b  và mặt phẳng ( )P , trong đó ( )a P⊥ . Chọn khẳng định sai 
trong các khẳng định sau : 
 A. Nếu ( )b P⊂  thì a b⊥ . B. Nếu / /b a  thì ( )b P⊥ . 

 C. Nếu a b⊥  thì ( )b P⊂ . D. Nếu ( )b P⊥  thì / /a b . 
Câu 5. Đường cong trong hình sau là đồ thị của hàm số nào? 

 
 A. ( )4log 2y x= . B. 1 3

2
y x= + . C. ( )3

x
y = . D. 2xy = . 

Câu 6. Tập giá trị của hàm số siny x=  là 
 A. ( )0; .+∞  B. [ ]1;1 .−  C. .  D. ( );0 .−∞  

Câu 7. Cho biểu thức 74P x= , với 0x > . Mệnh đề nào sau đây đúng. 

 A. 
7
4P x= . B. 

1
28P x= . C. 

1
11P x= . D. 

4
7P x= . 

Câu 8. Tập nghiệm của bất phương trình ( )3log 2 1 2x + <  là 

 A. 1 7;
2 2

 − 
 

. B. 1 ;4
2

 − 
 

. C. ( );4−∞ . D. 1 ;4
2

 −  
. 

Câu 9. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng (đơn vị kg) của học sinh khối 11 như sau: 

Cân nặng [45;51) [51;57) [57;63) [63;69) [69;75) [75;81) 

Số người 12 18 22 20 18 10 

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là 

 A. [ )57;63  B. [ )51;57 . C. [ )63;69 . D. [ )69;75 . 
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Câu 10. Nghiệm của phương trình 1
3

243
x  là? 

 A. 5x  . B. 1

5
x   . C. 5x   . D. 53x  . 

Câu 11. Cho cấp số nhân ( )nu  với số hạng đầu 1u  và công bội .q  Số hạng tổng quát của cấp số nhân 
đã cho được tính theo công thức nào dưới đây ? 
 A. 1

1. .n
nu u q −=  B. 1 . .nu u n q= +  C. 1 .n

nu u q= +      D. 1 ( 1) .nu u n q= + −  

Câu 12. Cho hình chóp .S ABC  có SC  vuông góc ( )ABC . Hình chiếu của đường thẳng SA  trên mặt 

phẳng ( )ABC  là: 
 A. BC . B. AC C. AB . D. SC . 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 
mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 
Câu 1. Trong một cuộc khảo sát về việc sử dụng công nghệ của các hộ gia đình tại một xã nông thôn 
mới, người khảo sát chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình. Xét các biến cố sau: 

M: "Gia đình đó có sử dụng điện thoại thông minh"; 
N: "Gia đình đó có lắp đặt mạng Internet không dây (Wi-Fi)"; 

Biết rằng xác suất gia đình có điện thoại thông minh là 0,9; xác suất gia đình có Wi-Fi là 0,8 và xác 
suất gia đình có cả hai là 0,75. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 
 a) Xác suất để gia đình đó có đúng một trong hai tiện ích trên là 0,15. 
 b) Xác suất để gia đình đó không có cả hai tiện ích nói trên là 0,05. 
 c) Biến cố 𝑀𝑀 ∪𝑁𝑁 là biến cố: “Gia đình được chọn có ít nhất một trong hai tiện ích điện thoại thông 
minh hoặc mạng Wi-Fi” 
 d) Xác suất để gia đình đó có điện thoại thông minh nhưng không có Wi-Fi là 0,2. 

Câu 2. Cho hàm số ( ) 2

3 9x xy f x= = −  và ( ) ( )2log 30 5y g x x= = + − . Xét tính đúng sai của các 

mệnh đề sau: 

 a) Bất phương trình ( ) 0f x ≥  có tập nghiệm là ( ) ( );0 2;−∞ ∪ +∞ . 

 b) Đồ thị hàm số 𝑦𝑦 = 𝑔𝑔(𝑥𝑥) cắt đường thẳng 𝑦𝑦 = −1 tại điểm có hoành độ bằng -14 

 c) Bất phương trình ( ) 0g x ≤  có tập nghiệm là ( ]30;2− . 

 d) Có 30  số nguyên x  thỏa mãn ( )[ ]2

23 9 log ( 30) 5 0x x x− + − ≤ . 

Câu 3. Cho hình lăng trụ đứng 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴.𝐴𝐴′𝐵𝐵′𝐶𝐶′ có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tam giác 

vuông cân tại 𝐵𝐵, cạnh 𝐴𝐴𝐴𝐴 =  𝑎𝑎√2. Gọi 𝐻𝐻,𝑀𝑀 lần lượt là trung điểm của 
cạnh 𝐴𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴′𝐶𝐶′. Biết rằng góc giữa đường thẳng 𝑀𝑀𝑀𝑀 và mặt phẳng (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) 
bằng 450. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau: 
 a) Gọi 𝑁𝑁 là điểm di động trên đoạn thẳng 𝐴𝐴′𝐵𝐵. Gọi 𝛽𝛽 là góc giữa 
đường thẳng 𝐶𝐶𝐶𝐶 và mặt phẳng (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴). Góc 𝛽𝛽 lớn nhất khi 𝑁𝑁 trùng với 𝐴𝐴′. 
 b) Gọi 𝛼𝛼 là góc giữa đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴′ và mặt phẳng (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵′𝐵𝐵′). Khi 
đó sin𝛼𝛼 = 0,5 

 c) Chiều cao 𝐴𝐴𝐴𝐴′ của hình lăng trụ bằng 𝑎𝑎√2.  
 d) Đường thẳng 𝐴𝐴𝐴𝐴 vuông góc với mặt phẳng (𝐵𝐵′𝐵𝐵𝐵𝐵). 

H

M

A

A'

B

B'

C

C'
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Câu 4. Trong nghiên cứu khí tượng, áp suất khí quyển 𝑝𝑝 (đơn vị 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) và độ cao ℎ (đơn vị 𝑘𝑘𝑘𝑘) so với 
mực nước biển được các nhà khoa học thiết lập thông qua một hàm số logarit. Cụ thể, hàm số này có 
dạng  𝑦𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ln(0,01. 𝑥𝑥). Mối liên hệ giữa áp suất 𝑝𝑝 và độ cao ℎ được xác định bởi công thức 
sau: 

𝑓𝑓(𝑝𝑝) = −
ℎ
7

 

Xét tính đúng sai của các mệnh đề: 
 a) Ở độ cao ℎ > 40𝑘𝑘𝑘𝑘 thì áp suất khí quyển lớn hơn 10𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
 b) Áp suất khí quyển ở độ cao 7 𝑘𝑘𝑘𝑘 xấp xỉ 36,79𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 
 c) Hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) có tập xác định𝐷𝐷 = ℝ 
 d) Hàm số 𝑓𝑓(𝑥𝑥) nghịch biến trên(0; +∞) 

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1. Cho hình chóp 𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là tam giác vuông tại 𝐴𝐴 với 𝐴𝐴𝐴𝐴 = 3,𝐵𝐵𝐵𝐵 = 6. Hình chiếu 

của điểm 𝑆𝑆 lên mặt phẳng (𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴) là điểm 𝐻𝐻 thuộc cạnh 𝐴𝐴𝐴𝐴 sao cho 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 3𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝑆𝑆𝑆𝑆 = √6 . Gọi 𝐼𝐼 là 
trung điểm 𝐵𝐵𝐵𝐵. Mặt phẳng (𝛼𝛼) đi qua 𝐻𝐻 và vuông góc với 𝐴𝐴𝐴𝐴 cắt các mặt của hình chóp tạo thành một 
hình đa giác. Tính diện tích đa giác đó (làm tròn đến hàng phần trăm) 
Câu 2. Bảng số liệu ghép nhóm sau cho biết chiều cao của 40 học sinh lớp 11A1 trường THPT A 

Khoảng chiều cao 
(cm) 

[ )145;150  [ )150;155  [ )155;160  [ )160;165  [ )165;170  

Số học sinh 4 9 15 8 4 
Tính mốt của mẫu số liệu ghép nhóm này (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) 

Câu 3. Số lượng của một loài vật nuôi trong một khu chăn nuôi sau t (tháng) ( )0t >  kể từ khi bắt đầu 

tiến hành nuôi được tính theo công thức 0. rtA A e=  (con), trong đó 0A  là số lượng vật nuôi lúc bắt đầu 

nuôi, r  là hằng số dương. Biết rằng ban đầu có số vật nuôi là 100 con sau 3 tháng số vật nuôi là 150 
con. Hỏi sau 6 tháng số vật nuôi là bao nhiêu con? 
Câu 4. Một gia đình thuê thợ đến khoan một cái giếng để lấy nước. Chi phí cho mét khoan đầu tiên là 
80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ hai, giá của mỗi mé tăng thêm 5000 đồng so với mét khoan ngay 
trước đó. Biết rằng để có nước, gia đình cần phải khoan sâu xuống 40m. Hỏi tổng chi phí mà gia đình 
đó phải trả đội thợ khoan là bao nhiêu nghìn đồng? 
Câu 5. Cho hình chóp 𝑆𝑆.𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 có đáy 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 là hình vuông cạnh 2. Cạnh bên 𝑆𝑆𝑆𝑆 vuông góc với đáy, 
𝑆𝑆𝑆𝑆 = 2. Gọi 𝑀𝑀 là trung điểm của 𝑆𝑆𝑆𝑆. Tính 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 của góc tạo bởi đường thẳng 𝐶𝐶𝐶𝐶 và mặt phẳng 
(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆) (làm tròn kết quả đến hàng phần chục) 
Câu 6. Một chiếc đu quay có bán kính 𝑅𝑅 =  10𝑚𝑚. Tâm của vòng quay ở độ cao 13𝑚𝑚 so với mặt đất. 
Vòng quay quay đều với tốc độ một vòng hết 20 phút. Khi vòng quay hoạt động, quan sát một cabin 
ban đầu ở vị trí thấp nhất, sau 𝑡𝑡 (phút), chiều cao ℎ (đơn vị 𝑚𝑚) của cabin đó so với mặt đất được tính 
theo công thức: 

ℎ(𝑡𝑡) = −10 cos �
𝜋𝜋𝜋𝜋
10�

+ 13 

Sau 
b
a

 phút (𝑎𝑎, 𝑏𝑏 ∈ ℕ; 
b
a

là phân số tối giản) kể từ khi bắt đầu quay, cabin sẽ ở độ cao 18𝑚𝑚 lần đầu 

tiên. Tính 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏  
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------ HẾT ------ 



Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c
0000 A A D A B B D A A A A C D S S D S S D
1101 B B C D D B B A C C A A S D S S D S S
1102 C B D C D B A B B C A B S D D S S D D
1103 B A B B C C A B B A B C D S S D D S D
1104 B B D D D A C B B B B C S D D S D S D
1105 D C A A D D D B C C C C D D S S D S S
1106 C D D A D C B A B C C A S D S D D S S
1107 B B C D C A B C B D C D S S D D D S S
1108 C A A A A C C D B D A D S D S D S D D



2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 1 2 3 4 5 6
S S S D D D S S D 157,3 225 7100 2,12 0,3 23
D D S D S D S S D 7100 0,3 23 157,3 2,12 225
S D S S D S D S S 2,12 157,3 225 7100 0,3 23
S S D S S S D S D 23 225 7100 157,3 2,12 0,3
S S D S D S S D S 7100 0,3 157,3 23 225 2,12
D D S S S S D S D 0,3 7100 225 157,3 23 2,12
D S S D D D S S S 2,12 225 7100 0,3 23 157,3
D D S S D D S S S 7100 157,3 225 2,12 0,3 23
S D D S S D S S S 225 0,3 2,12 7100 23 157,3
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